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A. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP THÀNH PHỐ 

TT TÊN QUY TRÌNH NỘI BỘ 

I. Lĩnh vực Thương mại quốc tế 

1 
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 

tại Việt Nam 

2 
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

3 
Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam 

4 
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài 

tại Việt Nam 

5 
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa 

6 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là 

dầu, mỡ bôi trơn  

7 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật 

phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí  

8 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 

Nghị định 09/2018/NĐ-CP 

9 
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 

10 
Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được 

quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 

11 

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 

thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu 

kinh tế (ENT)    

12 
Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường 

hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)    

13 
Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm 

thương mại 
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14 
Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ 

sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini  

15 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  

16 
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt 

động 

II. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước  

1 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

2 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu 

3 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

4 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

5 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

6 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu 

III. Lĩnh vực Điện  

1 
Cấp giấy phép hoạt động phát điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

2 
Cấp lại giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (trừ trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng)  

3 
Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

4 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

5 
Cấp lại giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng 

6 
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

7 
Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

8 
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

IV. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

1 

Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để 

sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm 

thuốc lá 
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2 
Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc 

lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu 

3 Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá 

4 
Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản 

phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước 

V. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại  

1 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang 

tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương  

2 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với 

chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương  

3 Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam 

4 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

tại Việt Nam 

5 Thông báo hoạt động khuyến mại 

6 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 

7 
Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài tại Việt Nam  

8 
Sửa đổi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

9 
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của  tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

10 
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của  tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

11 
Chấm dứt Hoạt động và thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện 

của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

12 Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại nước ngoài 

13 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

tại nước ngoài 

VI. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu 

1 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của 

thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 

2 

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, 

quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt 

Nam 
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3 
Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của 

thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 

4 Cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất 

5 Thủ tục Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu 

6 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất 

khẩu 

7 
Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối 

tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

8 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện là hàng hóa tân trang theo Hiệp 

định EVFTA và Hiệp định UKVFTA 

VII. Lĩnh vực Hóa chất  

1  Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 

2  Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 

3  
Cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 

nhóm 2 

4  
Cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất kiểm soát đặc biệt nhóm 

2 

5  
Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm soát 

đặc biệt nhóm 2 

6  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất có điều kiện  

7  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất có điều kiện  

8  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất có 

điều kiện  

9  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có 

điều kiện  

10  
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa 

chất có điều kiện  

11  
Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 

nhóm 1 

12  
Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 

nhóm 1 

13  
Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát 

đặc biệt nhóm 1 

14  
Cấp gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc 

biệt nhóm 1 

15  Cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm 
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16  Cấp lại Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm 

17  Cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm 

18  Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 

19  Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 

20  Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 

VIII. Lĩnh vực Cụm công nghiệp 

1 Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp  
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